
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu h i ả ờ ừ ế ỗ ỏ
thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho hàm số  có đ o hàm trên ạ  th a mãn ỏ và .  
Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố
 
đ ng bi n trên c  hai kho ng ồ ế ả ả và .

B. Hàm s  ố
 
ngh ch bi n trên c  hai kho ng ị ế ả ả và .

C. Hàm s  ố
 
đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố
 
ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .

Câu 2. Cho hàm s  ố  có đ o hàm trên ạ  tho  mãn ả  và . Phát
bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố  đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ả  và .

B. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên các kho ng ị ế ả  và .

C. Hàm s  ố  đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả  và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả  và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .

Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  n  Hình 5. Phát bi u nào sau đây là đúng?ồ ị ḥư ể

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4. Cho các h ng s  a, b, c, d khác 0 th a mãn ằ ố ỏ  .  Đ  th   c aồ ị ủ

hàm s  ố  có đ ng ti m c n đ ng và ti m c n ngang là:ườ ệ ậ ứ ệ ậ

A. B. 

C. . .                   D. .

Câu 5. Cho hàm s  ố  liên t c trên ụ và có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 8. 
G i ọ m, M l n l t là giá tr  nh  nh t và giá tr  l n nh t c a hàm sầ ượ ị ỏ ấ ị ớ ấ ủ ố

trên đo nạ  . Phát bi u nào sau đây đúng?ể

A.          B. 
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C. D. 

Câu 6. Cho hàm s  ố có b ng bi n thiên nh  sauả ế ư

                Đ ng ti m c n ngang, ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  đã cho là:ườ ệ ậ ệ ậ ứ ủ ồ ị ố

A.                B. 

C. D. 

Câu 7. Cho hàm s  ố có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 7. Đ ngườ
ti m c n xiên c a đ  th  hàm s  hàm s  đã cho là đ ng th ng:ệ ậ ủ ồ ị ố ố ườ ẳ

                 A. Đ ng th ng ườ ẳ .  

B. Đ ng th ng ườ ẳ .

C. Đ ng th ng ườ ẳ . .

D. Đ ng th ng ườ ẳ . .

Câu 8. Cho t  di nứ ệ . L yấ là tr ng tâm c a tam giácọ ủ . Phát bi u nào sau đây là ể sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , cho đi mể th a mãn ỏ .T a đ  c a đi mọ ộ ủ ể là

A. . B. . C. . D. 

Câu 10. Trong không gian , cho hai vect  ơ . T a đ  c a vect  ọ ộ ủ ơ  là:

A. . B. . C. . D. 

Câu 11. Ng i ta ti n hành ph ng v n ườ ế ỏ ấ  ng i v  m t m u qu n m i. Ng i ph ng v n yêu c u choườ ề ộ ẫ ầ ớ ườ ỏ ấ ầ

đi m m u qu n đó theo thang đi m là ể ẫ ầ ể . K t qu  đ c trình bày theo m u s  li u ghép nhóm đ cế ả ượ ẫ ố ệ ượ
cho  ở B ng 4ả . Trung v  c a m u s  li u ghép nhómị ủ ẫ ố ệ
đó là:

A. B. 

C. D. 

Câu 12. Xét m u s  li u ghép nhóm đ c cho  B ngẫ ố ệ ượ ở ả
4. Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm đó làươ ủ ẫ ố ệ

A. . B. .
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C. . D. .
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PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. B ng 5 bi u di n m u s  li u ghép nhóm v  s  ti n (đ n v : nghìn đ ng) mà ả ề ễ ẫ ố ệ ề ố ề ơ ị ồ  khách hàng mua
sách  m t c a hàng trong m t ngày.ở ộ ử ộ

a) S  trung bình c ng c a m u s  li u trên là ố ộ ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

b) Trung v  c a m u s  li u trên là ị ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

c) T  phân v  nh t ứ ị ấ  c a m u s  li u trên là ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

d) M t c a m u s  li u trên là ố ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

Câu 2. Cho hàm s  ố  

a) .

b) .

c) Trên đo n ạ  ph ng trình ươ  có đúng m t nghi m ộ ệ .

d) Giá tr  l n nh t c a hàm s  đã cho trên đo n ị ớ ấ ủ ố ạ  là .
Câu 3. Trong 200 gam dung d ch mu i n ng đ  15%, gi  s  thêm vàoị ố ồ ộ ả ử

dung d chị  (gam ) mu i tinh khi t và đ c dung d ch có n ng đố ế ượ ị ồ ộ

a) Hàm s  ố

b) Đ o hàm c a hàm s  luôn nh n giá tr  âm trên kho ng (0 ; + ∞).ạ ủ ố ậ ị ả

c) Thêm càng nhi u gam mu i tinh khi t thì n ng đ  ph n trăm càng tăngề ố ế ồ ộ ầ
và không v t quá 100%.ượ

d) Gi i h n c a ớ ạ ủ  khi  d n đ n d ng vô c c b ng 100.ầ ế ươ ự ằ
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Câu 4. M t tháp trung tâm ki m soát không l u  sân bay cao 80 m sộ ể ư ở ử
d ng ra đa có ph m vi theo dõi 500 km đ c đ t trên đ nh tháp. Ch nụ ạ ượ ặ ỉ ọ

h  tr c to  đ  ệ ụ ạ ộ có g c ố  trùng v i v  trí chân tháp, m t ph ngớ ị ặ ẳ

 trùng v i m t đ t sao cho tr c ớ ặ ấ ụ  h ng v  phía tây, tr c ướ ề ụ

h ng v  phía nam, tr c ướ ề ụ  h ng th ng đ ng lên phía trên ướ ẳ ứ (Hình 2)
 (đ n v  trên m i tr c tính theo kilômét).ơ ị ỗ ụ

M t máy bay t i v  trí ộ ạ ị  cách m t đ t 10 km, cách 300 km v  phía đông và 200 km v  phía b c so v i thápặ ấ ề ề ắ ớ
trung tâm ki m soát không l uể ư

a) Ra đa  v  trí có to  đ  ở ị ạ ộ

b) V  trí ị  có to  đ  ạ ộ

c) Kho ng cách t  máy bay đ n ra đa là kho ng 360,69 km (làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm).ả ừ ế ả ế ả ế ầ

d) Ra đa c a trung tâm ki m soát không l u không phát hi n đ c máy bay t i v  ủ ể ư ệ ượ ạ ị trí 

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Gi  s  hàm s  ả ử ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ . Giá tr  c a ị ủ

bi u th c ể ứ  là bao nhiêu?

Câu 2. Cho m t t m nhôm có d ng hình vuông c nh ộ ấ ạ ạ . Bác Tùng c t  b n góc b n hình vuông cùng cóắ ở ố ố

đ  dài c nh b ng ộ ạ ằ , r i g p t m nhôm l i nh  Hình 2 đ  đ c m t cái h p có d ng hình h p chồ ấ ấ ạ ư ể ượ ộ ộ ạ ộ ữ
nh t không có n p.ậ ắ

G i ọ  là th  tích c a kh i h p đó tính theo ể ủ ố ộ . Giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  là bao nhiêu decimét
kh i?ố
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Câu 3. S  dân c a m t th  tr n sau ố ủ ộ ị ấ  năm k  t  năm ể ừ  đ c c tính b i công th c ượ ướ ở ứ  

(  đ c tính b ng nghìn ng i) (ượ ằ ườ Ngu n: Gi i tích 12 nâng cao, NXBGD Vi t Nam, 2020ồ ả ệ ). Xem

 là m t hàm s  xác đ nh trên n a kho ng ộ ố ị ử ả . Đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m ườ ệ

c n ngang là ậ . Giá tr  c a ị ủ  là bao nhiêu?

Câu 4. Cho hình l p ph ng ậ ươ . G i ọ l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ  và . G i ọ  là góc

gi a hai vect  ữ ơ  và . S  đo c a góc ố ủ  b ng bao nhiêu đ ?ằ ộ

Câu 5. Trong  giây đ u tiên, m t ch t đi m chuy n đ ng theo ph ng trình ầ ộ ấ ể ể ộ ươ , 

trong đó  tính b ng giây và ằ  tính b ng mét. Ch t đi m có v n t c t c th i l n nh t b ng bao nhiêu ằ ấ ể ậ ố ứ ờ ớ ấ ằ

mét trên giây trong  giây đ u tiên đó?ầ

Câu 6. M t ng i đ ng  m t đ t đi u khi n hai flycam đ  ph c v  trong m t ch ng trình c a đài truy nộ ườ ứ ở ặ ấ ề ể ể ụ ụ ộ ươ ủ ề

hình. Flycam I  v  trí ở ị  cách v  trí đi u khi n ị ề ể  v  phía nam và ề  v  phía đông, đ ng th iề ồ ờ

cách m t đ t ặ ấ . Flycam II  v  trí ở ị  cách v  trí đi u khi n ị ề ể  v  phía b c và ề ắ  v  phía tây,ề

đ ng th i cách m t đ t ồ ờ ặ ấ . Ch n h  tr c to  đ  ọ ệ ụ ạ ộ v i g c ớ ố  là v  trí ng i đi u khi n, m t ph ngị ườ ề ể ặ ẳ

 trùng v i m t đ t, tr c ớ ặ ấ ụ có h ng trùng v i h ng nam, tr c ướ ớ ướ ụ trùng v i h ng đông, tr cớ ướ ụ

vuông góc v i m t đ t h ng lên b u tr i, đ n v  trên m i tr c tính theo mét. Kho ng cách gi a haiớ ặ ấ ướ ầ ờ ơ ị ỗ ụ ả ữ
flycam đó b ng bao nhiêu mét ( làm tròn đ n hàng đ n v  )?ằ ế ơ ị
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ĐÁP ÁN

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D C D B D C D B B A D B

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) S a) S a) S a) S

b) Đ b) S b) S b) S

c) Đ c) S c) Đ c) Đ

d) S d) Đ d) Đ d) S

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ . .

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu h i ả ờ ừ ế ỗ ỏ
thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho hàm số  có đ o hàm trên ạ  th a mãn ỏ và .  
Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố
 
đ ng bi n trên c  hai kho ng ồ ế ả ả và .

B. Hàm s  ố
 
ngh ch bi n trên c  hai kho ng ị ế ả ả và .

C. Hàm s  ố
 
đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố
 
ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .

L i gi iờ ả

Ch n ọ D
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Vì và nên hàm s  ố
 
ngh chị  bi n trênế  kho ng ả và đ ng ồ

bi n trênế  kho ngả  .

Câu 2. Cho hàm s  ố  có đ o hàm trên ạ  tho  mãn ả  và . Phát
bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố  đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ả  và .

B. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên các kho ng ị ế ả  và .

C. Hàm s  ố  đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả  và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả  và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .
L i gi iờ ả

Ch n Cọ

Vì  và  nên hàm s  ố
 
ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả và đ ng ồ

bi n trên kho ng ế ả .

Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  n  Hình 5. Phát bi u nào sau đây là đúng?ồ ị ḥư ể

A. .

B. .

C. .

D. .
L i gi iờ ả

Ch n Dọ

D a vào đ  th  hàm s  ta có giá tr  c c đ i c a hàm s  là ự ồ ị ố ị ự ạ ủ ố , giá tr  ị

c c ti u c a hàm s  là ự ể ủ ố .

Câu 4. Cho các h ng s  a, b, c, d khác 0 th a mãn ằ ố ỏ  .  Đ  th   c a hàm s  ồ ị ủ ố  có đ ng ườ
ti m c n đ ng và ti m c n ngang là:ệ ậ ứ ệ ậ

A. B. 

C.                            D. .

L i gi iờ ả

Ch n Bọ

Ta có   có TXĐ là 
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+) . .. V y TCĐ là ậ

+) . V y TCN là ậ

Câu 5. Cho hàm s  ố  liên t c trên ụ và có đ  th  nh  ồ ị ư
Hình 8. G i ọ m, M l n l t là giá tr  nh  nh t và giá tr  l nầ ượ ị ỏ ấ ị ớ

nh t c a hàm sấ ủ ố trên đo nạ  . Phát bi u nào sauể
đây đúng?

A.          B. 

C. D.     
L i gi iờ ả

Ch n ọ D
D a vào ự đ  thồ ị c a hàm s  ta có:ủ ố

 

Câu 6. Cho hàm s  ố có b ng bi n thiên nh  sauả ế ư

                Đ ng ti m c n ngang, ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  đã cho là:ườ ệ ậ ệ ậ ứ ủ ồ ị ố

A.                B. 

C. D. 
L i gi iờ ả

Ch n ọ C
D a vào b ng bi n thiên c a hàm s  ta có:ự ả ế ủ ố

là m t ti m c n ngangộ ệ ậ

là m t ti m c n ngangộ ệ ậ

là m t ti m c n đ ngộ ệ ậ ứ

Câu 7. Cho hàm s  ố có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 7.
Đ ng ti m c n xiên c a đ  th  hàm s  hàm s  đã cho là đ ngườ ệ ậ ủ ồ ị ố ố ườ
th ng:ẳ
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                 A. Đ ng th ng ườ ẳ .  

B. Đ ng th ng ườ ẳ .

C. Đ ng th ng ườ ẳ . .

D. Đ ng th ng ườ ẳ . .
L i gi iờ ả

Ch n ọ D

Do nên đ ng th ng ườ ẳ là ti n c n xiên c a đ  th  hàm ệ ậ ủ ồ ị
s  đã cho.ố

Vì đi qua  và  nên . V y đ ng thăng ậ ườ  có d ng .ạ

Câu 8. Cho t  di nứ ệ . L yấ là tr ng tâm c a tam giácọ ủ . Phát bi u nào sau đây là ể sai?

A. . B. .

C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Bọ

Tính ch t tr ng tâm: ấ ọ .

Câu B ch  đúng khi ỉ  là tâm t  di n ứ ệ .

Câu 9. Trong không gian , cho đi mể th a mãn ỏ .T a đ  c a đi mọ ộ ủ ể là

A. . B. . C. . D. 
L i gi iờ ả

Ch n Bọ
V iớ

Khi đó .

Câu 10. Trong không gian , cho hai vect  ơ . T a đ  c a vect  ọ ộ ủ ơ  là:

A. . B. . C. . D. 
L i gi iờ ả

Ch n Aọ

.
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Câu 11. Ng i ta ti n hành ph ng v n ườ ế ỏ ấ  ng i v  m t m u qu n m i. Ng i ph ng v n yêu c u choườ ề ộ ẫ ầ ớ ườ ỏ ấ ầ

đi m m u qu n đó theo thang đi m là ể ẫ ầ ể . K t qu  đ c trình bày theo m u s  li u ghép nhóm đ cế ả ượ ẫ ố ệ ượ
cho  ở B ng 4ả . Trung v  c a m u s  li u ghép nhóm đó là:ị ủ ẫ ố ệ

A. B. 

C. D. 

Gi iả

S  ph n t  c a m u là ố ầ ử ủ ẫ . Ta có:   mà

. Suy ra nhóm  là nhóm đ u tiên có t n sầ ầ ố

tích lũy l n h n ho c b ng ớ ơ ặ ằ . Xét nhóm  có  và nhóm  có .

Trung v  c a m u s  li u đó là: ị ủ ẫ ố ệ . Ch n ọ D.

Câu 12. Xét m u s  li u ghép nhóm đ c cho  B ng 4. Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm đó làẫ ố ệ ượ ở ả ươ ủ ẫ ố ệ

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Bọ
S  trung bình c ng c a m u s  li u đó làố ộ ủ ẫ ố ệ

Ph ng sai c a m u s  li u đó là:ươ ủ ẫ ố ệ

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. B ng 5 bi u di n m u s  li u ghép nhóm v  s  ti n (đ n v : nghìn đ ng) mà ả ề ễ ẫ ố ệ ề ố ề ơ ị ồ  khách hàng mua
sách  m t c a hàng trong m t ngày.ở ộ ử ộ
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a) S  trung bình c ng c a m u s  li u trên là ố ộ ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

b) Trung v  c a m u s  li u trên là ị ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

c) T  phân v  nh t ứ ị ấ  c a m u s  li u trên là ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

d) M t c a m u s  li u trên là ố ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ
L i gi iờ ả

a) S  trung bình c ng c a m u s  li u ghép nhóm trên làố ộ ủ ẫ ố ệ

 (nghìn đ ng)ồ

b) S  ph n t  c a m u là ố ầ ứ ủ ẫ . Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đ u tiên có ầ

t n s  tích luỹ l n h n ho c b ng ầ ố ớ ơ ặ ằ . Xét nhóm  có ;  và nhóm  có .

Trung v  c a m u s  li u đó là: ị ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

c) Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đ u tiên có t n s  tích luỹ l n h n ho c ầ ầ ố ớ ơ ặ

b ng ằ  . Xét nhóm  có  và nhóm  có .

T  phân v  th  nh t ứ ị ứ ấ  c a m u s  li u đó là: ủ ẫ ố ệ   (nghìn đ ng).ồ

d) Ta th y nhóm ấ  là nhóm có t n s  l n nh t v i ầ ố ớ ấ ớ . Nhóm  có t n s  ầ ố , nhóm

 có t n s  ầ ố .

M t c a m u s  li u đó là: ố ủ ẫ ố ệ  (nghìn đ ng).ồ

Câu 2. Cho hàm s  ố  

a) .
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b) .

c) Trên đo n ạ  ph ng trình ươ  có đúng m t nghi m ộ ệ .

d) Giá tr  l n nh t c a hàm s  đã cho trên đo n ị ớ ấ ủ ố ạ  là .
L i gi iờ ả

Ý a) b) c) d)
K t quế ả S S S Đ

Ta có:

     

.

V i ớ  thì ph ng trìnhươ  có nghi mệ .

Trên đo nạ :

;

V y giá tr  l n nh t c a hàm s  trên đo n ậ ị ớ ấ ủ ố ạ  là .
V y a) ậ S, b) S, c) S, d) Đ.

Câu 3. Trong 200 gam dung d ch mu i n ng đ  15%, gi  s  thêm vào dung d chị ố ồ ộ ả ử ị  (gam ) mu i tinh ố

khi t và đ c dung d ch có n ng đ  ế ượ ị ồ ộ

a) Hàm s  ố

b) Đ o hàm c a hàm s  luôn nh n giá tr  âm trên kho ng (0 ; + ∞).ạ ủ ố ậ ị ả

c) Thêm càng nhi u gam mu i tinh khi t thì n ng đ  ph n trăm càng tăng và không v t quá 100%.ề ố ế ồ ộ ầ ượ

d) Gi i h n c a ớ ạ ủ  khi  d n đ n d ng vô c c b ng 100.ầ ế ươ ự ằ

L i gi iờ ả
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Ý a) b) c) d)
K t quế ả S S Đ Đ

a) Trong  gam dung d ch mu i n ng đ  ị ố ồ ộ  có   (gam) mu i tinh khi t. Khi thêm ố ế  

(gam) mu i tinh khi t vào ố ế  gam dung d ch mu i n ng đ  ị ố ồ ộ  thì có  (gam ) mu i tinh khi t. ố ế
Khi đó, ta có hàm s  làố

  . Suy ra a) sai.

b) Ta có  Suy ra b) sai.

c) Vì  đ ng bi n trênồ ế  kho ngả  nên khi tăng thì  tăng. Nghĩa là khi thêm càng nhi u gam ề
mu i tinh khi t thì dung d ch có n ng đ  ph n trăm càng tăng.ố ế ị ồ ộ ầ

Vì v i m iớ ọ   nên  d n đ n ẫ ế Nghĩa là n ng ồ
đ  ph n trăm không v t quá 100% khi cho thêm nhi u gam mu i tinh khi t vào. ộ ầ ượ ề ố ế Suy ra c) đúng.

d) Ta có :

 Suy ra d) đúng.

Câu 4. M t tháp trung tâm ki m soát không l u  sân bay cao 80 m sộ ể ư ở ử
d ng ra đa có ph m vi theo dõi 500 km đ c đ t trên đ nh tháp. Ch nụ ạ ượ ặ ỉ ọ

h  tr c to  đ  ệ ụ ạ ộ có g c ố  trùng v i v  trí chân tháp, m t ph ngớ ị ặ ẳ

 trùng v i m t đ t sao cho tr c ớ ặ ấ ụ  h ng v  phía tây, tr c ướ ề ụ

h ng v  phía nam, tr c ướ ề ụ  h ng th ng đ ng lên phía trên ướ ẳ ứ (Hình 2)
(đ n v  trên m i tr c tính theo kilômét).ơ ị ỗ ụ

M t máy bay t i v  trí ộ ạ ị  cách m t đ t 10 km, cách 300 km v  phía đông vàặ ấ ề
200 km v  phía b c so v i tháp trung tâm ki m soát không l uề ắ ớ ể ư

a) Ra đa  v  trí có to  đ  ở ị ạ ộ

b) V  trí ị  có to  đ  ạ ộ

c) Kho ng cách t  máy bay đ n ra đa là kho ng 360,69 km (làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm).ả ừ ế ả ế ả ế ầ
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d) Ra đa c a trung tâm ki m soát không l u không phát hi n đ c máy bay t i v  ủ ể ư ệ ượ ạ ị trí 

L i gi iờ ả

Theo gi  thi t, ra đa  v  trí có to  đ  ả ế ở ị ạ ộ ; đi m ể

V y kho ng cách t  máy bay đ n ra đa là:ậ ả ừ ế

 (km).

Vì  nên ra đa c a trung tâm ki m soát không l u có phát hi n đ c máy bay t i v  trí ủ ể ư ệ ượ ạ ị .

Đáp án: S, S, Đ, S

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Gi  s  hàm s  ả ử ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ . Giá tr  c a ị ủ

bi u th c ể ứ  là bao nhiêu?

L i gi iờ ả

Tr  l i:ả ờ  

Ta có: , 

Hàm s  đ t c c đ i t i ố ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ  nên suy ra , .

V y ậ

Câu 2. Cho m t t m nhôm có d ng hình vuông c nh ộ ấ ạ ạ . Bác Tùng c t  b n góc b n hình vuông cùng cóắ ở ố ố

đ  dài c nh b ng ộ ạ ằ , r i g p t m nhôm l i nh  Hình 2 đ  đ c m t cái h p có d ng hình h p chồ ấ ấ ạ ư ể ượ ộ ộ ạ ộ ữ
nh t không có n p.ậ ắ

G i ọ  là th  tích c a kh i h p đó tính theo ể ủ ố ộ . Giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  là bao nhiêu decimét
kh i?ố

L i gi iờ ả
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Ta th y đ  dài ấ ộ  c a c nh hình vuông b  c t tho  mãn đi u ki n ủ ạ ị ắ ả ề ệ .

Th  tích c a kh i h p là ể ủ ố ộ  v i ớ .

Ta ph i tìm ả  sao cho  có giá tr  l n nh t.ị ơ ấ

Ta có: .

Trên kho ng ả  khi .

Báng bi n thiên c a hàm s  ế ủ ố  nh  sau:ư

Căn c  b ng bi n thiên, ta th y: Trên kho ng ứ ả ế ấ ả , hàm s  ố  đ t giá tr  lón nh t b ng 2 t iạ ị ấ ằ ạ

. Vây giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  là .

Câu 3. S  dân c a m t th  tr n sau ố ủ ộ ị ấ  năm k  t  năm ể ừ  đ c c tính b i công th c ượ ướ ở ứ  

(  đ c tính b ng nghìn ng i) (ượ ằ ườ Ngu n: Gi i tích 12 nâng cao, NXBGD Vi t Nam, 2020ồ ả ệ ). Xem

 là m t hàm s  xác đ nh trên n a kho ng ộ ố ị ử ả . Đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m ườ ệ

c n ngang là ậ . Giá tr  c a ị ủ  là bao nhiêu?

L i gi iờ ả

Tr  l i: ả ờ

Ta có: . Nên đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m c n ngang là ườ ệ ậ . V yậ

.

Câu 4. Cho hình l p ph ng ậ ươ . G i ọ l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ  và . G i ọ  là góc

gi a hai vect  ữ ơ  và . S  đo c a góc ố ủ  b ng bao nhiêu đ ?ằ ộ

L i gi iờ ả
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(Hinh 5)

Tr  l i: ả ờ

(Hinh 5). Vì  nên .

Tam giác  là tam giác đ u vì ề  ' là hình l p ph ng.ậ ươ

Suy ra .

V y ậ .

Câu 5. Trong  giây đ u tiên, m t ch t đi m chuy n đ ng theo ph ng trình ầ ộ ấ ể ể ộ ươ , 

trong đó  tính b ng giây và ằ  tính b ng mét. Ch t đi m có v n t c t c th i l n nh t b ng bao nhiêu ằ ấ ể ậ ố ứ ờ ớ ấ ằ

mét trên giây trong  giây đ u tiên đó?ầ

L i gi iờ ả

Tr  l i: ả ờ

Ta có v n t c t c th i là ậ ố ứ ờ . L p b ng bi n thiên c a hàm s  ậ ả ế ủ ố  ta có v n t c t c th iậ ố ứ ờ

đ t giá tr  l n nh t b ng ạ ị ớ ấ ằ  m/s.

Câu 6. M t ng i đ ng  m t đ t đi u khi n hai flycam đ  ph c v  trong m t ch ng trình c a đài truy nộ ườ ứ ở ặ ấ ề ể ể ụ ụ ộ ươ ủ ề

hình. Flycam I  v  trí ở ị  cách v  trí đi u khi n ị ề ể  v  phía nam và ề  v  phía đông, đ ng th iề ồ ờ

cách m t đ t ặ ấ . Flycam II  v  trí ở ị  cách v  trí đi u khi n ị ề ể  v  phía b c và ề ắ  v  phía tây,ề

đ ng th i cách m t đ t ồ ờ ặ ấ . Ch n h  tr c to  đ  ọ ệ ụ ạ ộ v i g c ớ ố  là v  trí ng i đi u khi n, m t ph ngị ườ ề ể ặ ẳ

 trùng v i m t đ t, tr c ớ ặ ấ ụ có h ng trùng v i h ng nam, tr c ướ ớ ướ ụ trùng v i h ng đông, tr cớ ướ ụ

vuông góc v i m t đ t h ng lên b u tr i, đ n v  trên m i tr c tính theo mét. Kho ng cách gi a haiớ ặ ấ ướ ầ ờ ơ ị ỗ ụ ả ữ
flycam đó b ng bao nhiêu mét ( làm tròn đ n hàng đ n v  )?ằ ế ơ ị

L i gi iờ ả

Tr  l i: ả ờ
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Ta có:  V  trí ị có t a đ  l n l t là: ọ ộ ầ ượ . Suy ra kho ng cách gi a ả ữ
hai flycam đó b ng:ằ
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